
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1 * * * *

2 Lý(TN)-Hiếu Địa(TN)-Hương Địa(TN)-Hương Địa(TN)-Hương

3 Lý(TN)-Hiếu Địa(TN)-Hương Địa(TN)-Hương Địa(TN)-Hương

4 Địa (TN)-Giang Địa (TN)-Giang Sử(TN)-Lệ Sử(TN)-Lệ

5 Địa (TN)-Giang Địa (TN)-Giang Sử(TN)-Lệ Sử(TN)-Lệ

1 * * * * * * *

2 Anh(TN)-Hòa Anh(TN)-Hòa Sử(TN)-Vân Địa(TN)-Giang Văn(TN)-Nga Văn(TN)-Bình Toán(TN)-D.Lệ

3 Anh(TN)-Hòa Anh(TN)-Hòa Sử(TN)-Vân Địa(TN)-Giang Văn(TN)-Nga Văn(TN)-Bình Toán(TN)-D.Lệ

4 Văn(TN)-Nga Toán(TN)-D.Lệ

5 Văn(TN)-Nga Toán(TN)-D.Lệ

1 * *

2 Hóa(TN)-Khoa Toán(TN)-Lư

3 Hóa(TN)-Khoa Toán(TN)-Lư

4 Sử(TN)-Vân Địa(TN)-Hành Địa(TN)-Hành Sử(TN)-Lệ

5 Sử(TN)-Vân Địa(TN)-Hành Địa(TN)-Hành Sử(TN)-Lệ

1 * * * * * * * *

2 Văn(TN)-Hằng GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh Toán(TN)-D.Lệ Văn(TN)-Trang Văn(TN)-Liêu Toán(TN)-Phương Toán(TN)-Lư

3 Văn(TN)-Hằng GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh Toán(TN)-D.Lệ Văn(TN)-Trang Văn(TN)-Liêu Toán(TN)-Phương Toán(TN)-Lư

4 Toán(TN)-D.Lệ Toán(TN)-Lư Văn(TN)-Trang Văn(TN)-Hằng Sử(TN)-Lệ GDKT(TN)-Đình GDKT(TN)-Đình Văn(TN)-Liêu

5 Toán(TN)-D.Lệ Toán(TN)-Lư Văn(TN)-Trang Văn(TN)-Hằng Sử(TN)-Lệ GDKT(TN)-Đình GDKT(TN)-Đình Văn(TN)-Liêu

1 * * * * *

2 Sử(TN)-Lệ Toán(TN)-Phương GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh

3 Sử(TN)-Lệ Toán(TN)-Phương GDKT(TN)-Quỳnh GDKT(TN)-Quỳnh

4 Sử(TN)-Vân Sử(TN)-Vân GDKT(TN)-Đình Toán(TN)-Phương Sử (TN)-Lê Sử(TN)-Lệ Văn(TN)-Bình

5 Sử(TN)-Vân Sử(TN)-Vân GDKT(TN)-Đình Toán(TN)-Phương Sử(TN)-Lệ Sử(TN)-Vân Văn(TN)-Bình
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